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	A. CÁC KỸ THUẬT TRONG CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỎNG 
	
	
	
	

	1. 
	Chẩn đoán diện tích, độ sâu bỏng bằng thiết bị laser doppler (LDI)
	x
	
	
	

	2. 
	Thay băng điều trị bỏng nông, trên 30% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	
	
	

	3. 
	Thay băng điều trị bỏng sâu, trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	
	
	

	4. 
	Thay băng điều trị bỏng nông, trên 20% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	
	
	

	5. 
	Thay băng điều trị bỏng sâu,  trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	
	
	

	6. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu kiểu tiếp tuyến, trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn.
	x
	
	
	

	7. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu toàn lớp, trên 3% diện tích cơ thể, ở người lớn.
	x
	
	
	

	8. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu kiểu tiếp, trên 3% diện tích cơ thể trở lên ở trẻ em
	x
	
	
	

	9. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu kiểu toàn lớp, trên 1% diện tích cơ thể ở trẻ em.
	x
	
	
	

	10. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh lớn, trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	
	
	

	11. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	12. 
	Ghép da tự thân kiểu mắt lưới (mesh graft), trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	13. 
	Ghép da tự thân kiểu mắt lưới (mesh graft), trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	14. 
	Ghép da tự thân kiểu tem thư (post stam), trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	15. 
	Ghép da tự thân kiểu tem thư (post stam), trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	16. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh siêu nhỏ (micro skin graft), trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	17. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh siêu nhỏ (micro skin graft), dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	18. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh siêu nhỏ (micro skin graft), trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	19. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh siêu nhỏ (micro skin graft), dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	20. 
	Ghép da tự thân kiểu hai lớp (sandwich), trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	21. 
	Ghép da tự thân kiểu hai lớp (sandwich), dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	22. 
	Ghép da tự thân kiểu hai lớp (sandwich), trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	23. 
	Ghép da tự thân kiểu hai lớp (sandwich), dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	24. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da mỏng tự thân, trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	25. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da mỏng tự thân, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	
	
	

	26. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da dày tự thân, trên 3% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	
	
	

	27. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da dày tự thân, trên 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	
	
	

	28. 
	Phẫu thuật khoan, đục xương sọ trong điều trị bỏng sâu có tổn thương xương sọ
	x
	
	
	

	29. 
	Nội soi hô hấp để chẩn đoán và điều trị bỏng đường hô hấp 
	x
	
	
	

	30. 
	Nội soi đường tiêu hoá để chẩn đoán và điều trị bỏng đường tiêu hoá hoặc các biến chứng tiêu hoá ở bệnh nhân bỏng nặng 
	x
	
	
	

	31. 
	Siêu lọc máu liên tục điều trị nhiễm độc, nhiễm khuẩn do bỏng 
	x
	
	
	

	32. 
	Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bệnh nhân bỏng nặng 
	x
	
	
	

	33. 
	Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 24 giờ điều trị vết thương, vết bỏng
	x
	
	
	

	34. 
	Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 48 giờ điều trị vết thương, vết bỏng
	x
	
	
	

	35. 
	Thay băng điều trị bỏng nông, từ 20% đến 30% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	
	

	36. 
	Thay băng điều trị bỏng sâu, dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	
	

	37. 
	Thay băng điều trị bỏng nông, từ 10% đến 20% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	x
	
	

	38. 
	Thay băng điều trị bỏng sâu, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em
	x
	x
	
	

	39. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu kiểu tiếp tuyến, dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn.
	x
	x
	
	

	40. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu toàn lớp, dưới 3% diện tích cơ thể,  ở người lớn.
	x
	x
	
	

	41. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu kiểu tiếp, dưới 3% diện tích cơ thể trở lên ở trẻ em
	x
	x
	
	

	42. 
	Cắt hoại tử bỏng sâu kiểu toàn lớp, dưới 1% diện tích cơ thể  ở trẻ em.
	x
	x
	
	

	43. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh lớn, dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	
	

	44. 
	Ghép da tự thân kiểu mảnh lớn, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	x
	
	

	45. 
	Ghép da tự thân kiểu mắt lưới (mesh graft), dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	x
	
	

	46. 
	Ghép da tự thân kiểu mắt lưới (mesh graft), dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	x
	
	

	47. 
	Ghép da tự thân kiểu tem thư (post stam), dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	x
	
	

	48. 
	Ghép da tự thân kiểu tem thư (post stam), dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	x
	
	

	49. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da mỏng tự thân, dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	x
	
	

	50. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da mỏng tự thân, dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	x
	
	

	51. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da dày tự thân, dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn 
	x
	x
	
	

	52. 
	Cắt hoại tử toàn lớp - ghép da dày tự thân, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 
	x
	x
	
	

	53. 
	Cắt hoại tử toàn lớp – chuyển vạt da các loại để che phủ khuyết tổn điều trị bỏng sâu 
	x
	x
	
	

	54. 
	Ghép da đồng loại (da của người cho da, da tử thi)
	x
	x
	
	

	55. 
	Ghép màng nuôi cấy tế bào các loại điều trị vết thương, vết bỏng (tế bào sừng, nguyên bào sợi, tế bào gốc...)
	x
	x
	
	

	56. 
	Sử dụng các sản phẩm từ nuôi cấy tế bào dạng dung dịch để điều trị vết thương, vết bỏng bỏng 
	x
	x
	
	

	57. 
	Cắt cụt chi thể cấp cứu, trên bệnh nhân bỏng sâu chi thể không còn khả năng bảo tồn, đe doạ đến tính mạng.  
	x
	x
	
	

	58. 
	Cắt cụt chi thể trong điều trị, trên bệnh nhân bỏng sâu chi thể không còn khả năng bảo tồn. 
	x
	x
	
	

	59. 
	Tháo khớp trong điều trị bệnh nhân bỏng sâu chi thể không còn khả năng bảo tồn
	x
	x
	
	

	60. 
	Phẫu thuật khoan, đục xương chi thể, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu có tổn thương xương
	x
	x
	
	

	61. 
	Đặt dây Catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch điều trị sốc bỏng
	x
	x
	
	

	62. 
	Sử dụng giường đệm tuần hoàn khí  điều trị bệnh nhân bỏng nặng 
	x
	x
	
	

	63. 
	Tắm điều trị bệnh nhân bỏng
	x
	x
	
	

	64. 
	Sử dụng oxy cao áp điều trị bệnh nhân bỏng
	x
	x
	
	

	65. 
	Sử dụng thuốc tạo màng điều trị vết thương bỏng nông theo chỉ định
	x
	x
	x
	

	66. 
	Thay băng điều trị bỏng nông, từ 3% đến 20% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	x
	

	67. 
	Thay băng điều trị bỏng nông, d​ưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em.
	x
	x
	x
	

	68. 
	Ghép da dị loại (da ếch, trung bì da lợn...).
	x
	x
	x
	

	69. 
	Rạch hoại tử bỏng sâu giải phòng chèn ép trong
	x
	x
	x
	

	70. 
	Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng trên bệnh nhân bỏng có suy hô hấp 
	x
	x
	x
	

	71. 
	Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu do dòng điện 
	x
	x
	x
	

	72. 
	Đặt dây truyền dịch tĩnh mạch ngoại vi dự phòng và điều trị sốc bỏng
	x
	x
	x
	

	73. 
	Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch dự phòng và điều trị sốc bỏng
	x
	x
	x
	

	74. 
	Thay băng điều trị bỏng nông, dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn
	x
	x
	x
	x

	75. 
	Chẩn đoán diện tích, độ sâu bỏng bằng khám lâm sàng
	x
	x
	x
	x

	76. 
	Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép, trong sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
	x
	x
	x
	x

	
	B. CÁC KỸ THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MÃN TÍNH 
	
	
	
	

	77. 
	Thay băng điều trị vết thương mãn tính 
	x
	
	
	

	78. 
	Ngâm rửa điều trị vết thương mãn tính
	x
	
	
	

	79. 
	Cắt đáy ổ loét vết thương mãn tính
	x
	
	
	

	80. 
	Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 24 giờ điều trị vết thương mãn tính 
	x
	
	
	

	81. 
	Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 48 giờ điều trị vết thương mãn tính 
	x
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